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     MỞ ĐẦU
[bookmark: _heading=h.1fob9te]1. Lý do chọn đề tài
Việt Nam vẫn là 1 trong số các nước có số lượng người trưởng thành hút thuốc lá nhiều nhất trên thế giới. Đặc biệt, thuốc lá điện tử đang dần thay thế cho thuốc lá truyền thống, nhất là trong giới trẻ. Nguyên nhân là do nhiều người tin vào những lời quảng cáo của các nhà sản xuất rằng các loại thuốc lá này không gây nghiện và cũng không độc hại bằng thuốc lá truyền thống. Thanh thiếu niên nói chung và sinh viên nói riêng là đối tượng được nhắm tới bởi các loại thuốc lá thế hệ mới. Việc sử dụng thuốc lá điện tử (Electronic Nicotine Delivery - ENDs) đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng đặc biệt trong đối tượng học sinh sinh viên bất chấp những lời cảnh báo về nguy hại lâu dài của loại sản phẩm này tới sức khỏe. Nhiều trường hợp các em học sinh phải cấp cứu vì bị ngộ độc nicotine và các dung dịch có trong các sản phẩm này. Theo kết quả điều tra của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại 34 tỉnh của Việt Nam năm 2020, tỷ lệ hút thuốc lá điện tử ở người trưởng thành đã tăng tới 18 lần - từ 0,2% năm 2015 lên 3,6% năm 2020, tập trung cao ở nhóm tuổi 15 - 24 với tỷ lệ là 7,3% so với các nhóm tuổi khác. 52% người trong độ tuổi 15-24 từng nghe tới thuốc lá điện tử; 7,3% người trong độ tuổi 15-24 hiện đang sử dụng thuốc lá điện tử...
Năm 2022, tỷ lệ học sinh trong độ tuổi từ 13-15 sử dụng thuốc lá điện tử ở Việt Nam là 3,5%, tăng rất đáng kể so với năm 2019. Trong đó, học sinh nam là 4,3%, học sinh nữ là 2,8%.[footnoteRef:1] Mạng internet là nơi có tỷ lệ học sinh mua thuốc lá điện tử nhiều nhất (22,1%) và kênh quảng cáo thuốc lá điện tử nhiều nhất là mạng xã hội. Sử dụng thuốc lá điện tử đang thành vấn nạn của xã hội. [1:  https://daidoanket.vn/bao-dong-tinh-trang-hoc-sinh-su-dung-thuoc-la-dien-tu-10266617.htm] 

Luật Phòng, chống tác hại của thuốc được ban hành năm 2012 đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại Việt Nam. Sau hơn 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện này đã xuất hiện một số bất cập như: Một số quy định chưa bảo đảm tính thống nhất, như mức xử phạt một số hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống tác hại của thuốc lá còn thấp, chưa đủ tính răn đe dẫn đến sự gia tăng tiêu dùng trong thanh thiếu niên; quy định về xử lý thuốc lá nhập chưa phù hợp; còn thiếu các quy định liên quan đến sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng…Trong khi việc kiểm soát, giám sát người sử dụng, người bán thuốc lá vẫn còn nhiều bất cập. 
Thủ đô Hà Nội là  đây tập trung trên 100 trường Đại học, Học viện và Cao đẳng, chiếm 1/3 số trường và khoảng 40% tổng số sinh viên cả nước, riêng 4 quận lõi trung tâm thành phố Hà Nội đã có gần 30 trường. Với hệ thống các trường Đại học, Cao đẳng này, Hà Nội có khoảng trên 700.000 sinh viên đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Thực tế cho thấy, tình trạng sinh viên sử dụng thuốc lá điện tử diễn ra rất phổ biến và trở thành một trào lưu gây nhiều hệ luỵ cho xã hội. Do đó, nhóm nghiên cứu lựa chọn đề tài “Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về thuốc lá điện tử của sinh viên tại một số trường đại học ở Hà Nội” là phù hợp với thực tiễn.
[bookmark: _heading=h.3znysh7]2. Tổng quan tình hình nghiên cứu
Nghiên cứu về thực trạng sinh viên sử dụng thuốc lá điện tử đã được các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước quan tâm trong những năm gần đây:
Thứ nhất, các công trình nghiên cứu ngoài nước:
Năm 2017, tác giả Grzegorz Brożek và các cộng sự đã thực hiện đề tài “E-smoking among students of medicine — frequency, pattern and motivations”, nhóm tác giả đã thực hiện khảo sát từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2016 trên 1318 SV khoa Y tại Đại học Y khoa Silesia, Katowice (Ba Lan) để nghiên cứu thực trạng sử dụng thuốc lá. Kết quả nghiên cứu cho biết, tỷ lệ hút thuốc lá truyền thống trong SV là 18,1%, thuốc lá điện tử là 1,3% và cả hai loại thuốc là 2,2%.[footnoteRef:2] [2:  Grzegorz Brożek và các cộng sự (2017), “E-smoking among students of medicine — frequency, pattern and motivations”, Advances in Respiratory Medicine, 85(1)] 

Năm 2007, Tetsuo Tamaki và các cộng sự đã thực hiện đề tài “ Tetsuo Tamaki và các cộng sự (2010), “Prevalence of and Factors Associated with Smoking among Japanese Medical Students”, nhóm nghiên cứu tiến hành nghiên cứu tỷ lệ và các yếu tố liên quan đến hút thuốc trong SV y khoa Nhật Bản. Số liệu được thu thập từ 80 trường đại học y khoa ở Nhật Bản, 20 người được chọn ngẫu nhiên và mời tham gia cuộc khảo sát, đã có tổng số 1619 khảo sát hợp lệ đã được trả về. Cuộc khảo sát được thực hiện từ tháng 12 năm 2006 đến tháng 3 năm 2007. Kết quả cho thấy tỷ lệ hút thuốc chung là 13,7% (18,1% ở nam và 5,1% ở nữ).Trong nghiên cứu của tác giả Tetsuo Tamaki và các cộng sự trên 80 trường đại học y khoa ở Nhật Bản, các yếu tố liên quan đến việc hút thuốc lá được xác định bằng cách sử dụng kiểm định chi-bình phương và phân tích hồi quy đa biến logistic. Các yếu tố liên quan đến việc hút thuốc ở SV y khoa là giới tính nam, nhập học tại một trường đại học y tư nhân, hút thuốc của anh chị em, uống rượu, uống cà phê, mất ngủ và ngủ ít hơn 6 giờ mỗi đêm[footnoteRef:3]. [3:  Tetsuo Tamaki và các cộng sự (2010), “Prevalence of and Factors Associated with Smoking among Japanese Medical Students”, Journal of Epidemiol, 20.] 

Thứ hai, các công trình nghiên cứu ở Việt Nam:
- Năm 2016, nhóm tác giả  Nguyễn Văn Lên, Lê Thị Xuân và Cao Thị Phương Thủy (2016) đã nghiên cứu đề tài: “Thực trạng hút thuốc lá của nam sinh viên trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016”: Công trình nghiên cứu đã tiến hành thu thập số liệu trên 400 nam sinh viên  của trường đại học Bà Rịa – Vũng Tàu từ tháng 4/2016 - 12/2016 để tiến hành nghiên cứu xác định tỷ lệ hút thuốc thuốc và các yếu tố liên quan đến hút thuốc của nam SV tại đây. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Tỷ lệ hút thuốc lá của nam SV trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu là 32,8%. Lý do chính dẫn đến SV hút thuốc lá là để tạo cảm giác dễ chịu (35,9%). Tỷ lệ SV đã từng bỏ thuốc lá 63,4% và có ý muốn bỏ thuốc lá 51,1%.[footnoteRef:4] [4:  Nguyễn Văn Lên, Lê Thị Xuân và Cao Thị Phương Thủy (2016), “Thực trạng hút thuốc lá của nam SV trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016”, Kỷ yếu các đề tài Nghiên cứu khoa học của hệ thống TTGDSK 2016.] 

- Năm 2018, nhóm tác giả Trần Vũ Ngọc và các cộng sự đã nghiên cứu đề tài: “Thực trạng hút thuốc lá của nam sinh viên  trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình năm 2018”: Nhóm nghiên cứu đã khảo sát  226 nam sinh viên trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình từ tháng 10/2018 đến tháng 02/2019 kết quả cho thấy: 30,9% nam SV hiện đang hút thuốc lá. Lý do hút thuốc lá ở những người hiện đang hút thuốc lá nhiều nhất là buồn chán hoặc căng thẳng chiếm 45,7%, do bắt chước bạn bè chiếm 42,9%. Thời gian hút thuốc lá trên 5 năm chiếm 48,5%, mức độ hút thuốc lá chủ yếu là từ 1-10 điếu/ngày (80,0%); nơi thường hút thuốc lá của nam SV chủ yếu là ở quán nước, quán điện tử, cà phê. [footnoteRef:5] [5:  Trần Vũ Ngọc và các cộng sự (2018), “Thực trạng hút thuốc lá của nam SV trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình năm 2018”, Tạp chí Y học cộng đồng, số 3 (50)] 

- Năm 2021, tác giả Lương Thị Yên đã thực hiện đề tài khoá luận tốt nghiệp “Thực trạng hút thuốc lá, thuốc lá điện tử của sinh viên trường đại học Y dược, Đại học cuốc gia Hà nội năm 2021 và một số yếu tố liên quan”. Đề tài đã mô tả thực trạng hút thuốc lá, thuốc lá điện tử của sinh viên trường Đại học Y dược, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2021. 2. Xác định một số yếu tố liên quan đến thực trạng hút thuốc lá, thuốc lá điện tử của sinh viên trường Đại học Y dược, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2021. Tác giả đã thực hiện khảo sát đối với 679 sinh viên đang học tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. Thời gian nghiên cứu từ tháng 06/2021 đến tháng 06/2022. Kết quả nghiên cứu là: Trong tổng số 679 SV có 638 SV chưa từng hút thuốc (94%), 16 SV đang hút thuốc (2,4%), 25 SV đã từng hút nhưng đã bỏ (3,6%).[footnoteRef:6]. [6:  Lương Thị Yên. (2022), Thực trạng hút thuốc lá, thuốc lá điện tử của sinh viên trường đại học Y dược, Đại học cuốc gia Hà nội năm 2021 và một số yếu tố liên quan (Khóa luận tốt nghiệp ngành Y đa khoa, Trường đại học Y dược - Đại học Quốc gia Hà nội, Việt Nam] 

- Nghiên cứu dưới góc độ học thuật, nhà nghiên cứu Lê Hồng Hạnh, Phan Quỳnh Như đã có bài nghiên cứu khoa học với nội dung “Luật hóa việc cấm thuốc lá điện tử đối với trẻ em” đăng trên tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 11 (483). Bài nghiên cứu đã khái quát các nội dung sau: Trào lưu sử dụng thuốc lá điện tử trong giới trẻ và giải thích việc sử dụng TLĐT đang dần phổ biến trong giới trẻ, nhất là các học sinh phổ thông; Những rủi ro phát sinh từ việc sử dụng thuốc lá điện tử đối với trẻ vị thành niên; Pháp luật Hoa Kỳ về thuốc lá điện – Tình huống nghiên cứu. Tác giả đã đề xuất phương án Luật hóa việc cấm thuốc lá điện tử đối với trẻ em trong đó phân tích những lý do chủ yếu cần luật hóa việc cấm thuốc lá điện tử đối với trẻ em; những vấn đề cơ bản của thuốc lá điện tử cần luật hóa và những đề xuất xây dựng pháp luật (Quốc hội cần sửa Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2012 để luật hóa việc cấm TLĐT đối với trẻ em và hạn chế việc sử dụng TLĐT thông qua những can thiệp chức năng mạnh mẽ, hiệu quả; Sửa đổi Nghị định 67/2013/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định số 77/2013/NĐ-CP; Nghị định số 106/2017/NĐ-CP) [footnoteRef:7]. [7:  Lê Hồng Hạnh, Phan Quỳnh Như (2023), Luật hóa việc cấm thuốc lá điện tử đối với trẻ em ,Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 11 (483), tháng 06/2023.] 

Như vậy chúng ta thấy, vấn đề thực trạng sử dụng thuốc lá điện tử trong giới sinh viên đã được các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước quan tầm. Các nghiên cứu đã phản ánh thực trạng hành vi hút thuốc lá, thuốc lá điện tử sinh viên mà chưa chỉ ra được thực trạng về kiến thức hiểu biết của sinh viên đối với các tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử đồng thời nghiên cứu cũng chưa phản ánh được thái độ của các sinh viên đối với hành vi hút thuốc lá, thuốc lá điện tử. Kiến thức về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử và thái độ của sinh viên đối với hành vi hút thuốc là các yếu tố quan trọng cần được khảo sát trong sinh viên ở các nghiên cứu tiếp theo để từ đó có các biện pháp thích hợp để hỗ trợ các sinh viên cai nghiện hút thuốc cũng như giúp các sinh viên trau dồi các kĩ năng, kiến thức để có thể trở thành bộ phận tiên phong trong công tác tuyền giáo dục cộng đồng từ bỏ hút thuốc, không hút thuốc lá. Dưới góc độ khoa học đã có những công trình nghiên cứu cụ thể và đề xuất phương án luật hoá nội dung cấm trẻ em sử dụng thuốc lá điện tử. Các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước sẽ mang giá trị tham khảo để nhóm tác giả thực hiện đề tài.
Tuy nhiên, chưa có công trình nào trong thời gian gần đây nghiên cứu về tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử trong nhóm sinh viên các trường thuốc khối kỹ thuật như Đại học Bách Khoa, trường Đại học Thuỷ Lợi, trường Đại học Điện Lực….Đây chính là nội dung mà nhóm nghiên cứu lựa chọn để tài “Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về thuốc lá điện tử của sinh viên tại một số trường đại học ở Hà Nội.”
[bookmark: _heading=h.2et92p0]3.  Mục tiêu nghiên cứu
- Tổng hợp, hệ thống các vấn đề lý luận về thuốc lá điện tử; 
- Mô tả thực trạng về vấn đề sử dụng thuốc lá điện tử hiện nay trong giới trẻ nói chung cũng như trong sinh viên ở các Trường Đại học ở Hà Nội nói riêng và những vấn đề liên quan; 
- Kiến nghị một số giải pháp nhằm giảm thiểu việc xử dụng thuốc lá điện tử trong sinh viên ở một số trường Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội; 
- Kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá, nhất là thuốc lá điện tử để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. 
[bookmark: _heading=h.tyjcwt]3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
-  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là: Thực trạng về sử dụng thuốc lá điện tử của giới trẻ Việt Nam nói chung và của sinh viên một số trường đại học ở Hà Nội nói riêng.
[bookmark: _heading=h.3dy6vkm]- Phạm vi nghiên cứu về không gian: Một số trường Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội (Trường Đại học Thuỷ Lợi; Đại học Bách Khoa; Trường Đại học Quốc Gia).
- Phạm vi nghiên cứu về thời gian: Nghiên cứu về thực trạng sử dụng thuốc lá điện tử của một số trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội trong năm 2023 và 03 tháng đầu năm 2024.
- Phạm vi nghiên cứu về mặt nội dung: Tập trung nghiên cứu về thực trạng sử dụng thuốc lá điện tử của một số trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội từ đó đưa ra đề xuất về các quy định của pháp luật về thuốc lá điện tử kể từ khi có Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012 đến nay.
[bookmark: _heading=h.1t3h5sf]5. Phương pháp nghiên cứu
Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu, đề tài sử dụng các phương pháp cụ thể sau: Điều tra xã hội học; phân tích- tổng hợp; logic kết hợp với lịch sử; thống kê; quan sát; nghiên cứu tài liệu và phương pháp so sánh, đối chiếu… chúng tôi lựa chọn phương pháp điều tra xã hội học, cụ thể: Đinh Thị Thanh Thủy,  Kiểm soát điều kiện mua bán thuốc lá bằng pháp luật ở Việt Nam hiện nay (DOI: 10.56794/KHXHVN.12(192).72-80)
Chúng tôi đã sử dụng công cụ bảng hỏi để điều tra, phát phiếu khảo sát để điều tra, lấy số liệu, làm rõ được thực trạng và đưa ra đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật về thuốc lá điện tử cho sinh viên của một số trường Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trên cơ sở phiếu khảo sát, sẽ đưa ra ý kiến và số liệu nghiên cứu, tổng hợp. Đối với phương pháp điều tra xã hội học, đề tài xác định cỡ mẫu trong trường hợp đã biết quy mô tổng thể số lượng sinh viên. Áp dụng công thức: n= N/(1+ N.e^2)
Trong đó:
- n: kích thước mẫu cần xác định.
- N: quy mô tổng thể
- e: sai số cho phép. Thường ba tỷ lệ sai số hay sử dụng là:  0.1 (10%), trong đó phổ biến nhất là 0.05.
- n= 20000/(1+20000. [(0.05)]^2)= 392
Do đó, số lượng phiếu pháp điều tra, khảo sát để đạt được độ đại diện 95% thì tối thiểu là 392 phiếu.
[bookmark: _heading=h.4d34og8]6. Kết cấu và ý nghĩa của đề tài.
- Kết cấu của đề tài nghiên cứu khoa học gồm: 3 chương.
Chương 1: Một số vấn đề lý luận về thuốc lá điện tử và quy định của pháp luật về thuốc lá điện tử.
Chương 2: Thực trạng sử dụng thuốc lá điện tử của sinh viên tại một số trường Đại học ở Hà Nội và những vấn đề pháp lý đặt ra.
Chương 3: Kiến nghị hoàn thiện pháp luật và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về thuốc lá điện tử đối với sinh viên tại một số trường Đại học ở Hà Nội.

[bookmark: _heading=h.2s8eyo1][bookmark: _heading=h.17dp8vu]CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ VÀ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ.
[bookmark: _heading=h.3rdcrjn]1.1. Một số vấn đề lý luận về thuốc lá điện tử.
[bookmark: _heading=h.26in1rg]1.1.1. Khái niệm, phân loại thuốc lá điện tử.
Thuốc lá điện tử được phát minh ở Trung Quốc[footnoteRef:8]. Nó đã thực hiện một “cuộc thập tự chinh” vòng quanh thế giới như là một trào lưu mới trong hút thuốc. Thuốc lá điện tử được định nghĩa ở nhiều tài liệu, văn bản pháp luật của các tổ chức quốc tế, các quốc gia. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) định nghĩa thuốc lá điện tử  là hệ thống truyền dẫn điện tử nicotin (ENDS) và hệ thống truyền dẫn không có nicotin (ENNDS), nhiều loại khác như Xì gà điện tử, tẩu điện tử.Viện Ung thư Quốc gia (National Cancer Institute) của Mỹ định nghĩa thuốc lá điện tử là dụng cụ có hình dáng của thuốc lá điếu, xì gà, hay bút viết không chứa thuốc lá sợi. Nó sử dụng pin và chứa hợp chất gồm nicotin, hương thơm và các hóa chất khác trong đó có những hóa chất độc hại[footnoteRef:9]. Ở nghĩa phổ biến nhất, thuốc lá điện tử (Electronic Nicotine Delivery Systems - ENDS) còn được gọi tên khác như E-cigarette hay Vape được hiểu là thiết bị điện tử cầm tay, sử dụng pin để làm nóng dung dịch điện tử có chứa nicotine và các chất hoá học khác, tạo ra các hạt dung khí cho người dùng hít vào luồng hơi có mùi vị và cảm giác giống thuốc lá thật. Thuốc lá điện tử không chứa các nguyên liệu lá thuốc như bình thường mà thực chất nó là một thiết bị mô phỏng có chứa tinh dầu bên trong[footnoteRef:10]. Nếu thuốc lá thông thường sẽ dùng lửa để đốt cháy thì đối với thuốc lá điện tử sẽ dùng điện để đốt cháy chất lỏng bên trong nó.  [8:  Lê Hồng Hạnh, Phan Quỳnh Như (2023), Luật hóa việc cấm thuốc lá điện tử đối với trẻ em ,Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 11 (483), tháng 06/2023.]  [9:  Lê Hồng Hạnh, Phan Quỳnh Như (2023), Luật hóa việc cấm thuốc lá điện tử đối với trẻ em ,Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 11 (483), tháng 06/2023]  [10:  https://vi.wikipedia.org/wiki/Thu%E1%BB%91c_l%C3%A1_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD.] 

Trên thị trường có rất loại nhiều thuốc lá điện tử với tên gọi, hình dáng và kích thước khác nhau nhưng cơ bản gồm 04 loại chính sau:
Thứ nhất, thuốc lá điện tử sử dụng một lần: Có hình giống điếu thuốc (cigalike), không thể sạc hay tái nạp lại dung dịch điện tử, dùng một lần cho đến khi hết pin hoặc hết dung dịch có sẵn trong thiết bị. 
Thứ hai, thuốc lá điện tử sử dụng nhiều lần có ống chứa dung dịch điện tử được đóng sẵn bởi nhà sản xuất và có thể thay ống mới khi sử dụng hoặc có bộ phận chứa dung dịch điện tử có thể tái nạp sau khi sử dụng. Ống chứa dung dịch điện tử được gắn vào pin. Thuốc lá điện tử này có hình như chiếc bút (vape pen).
Thứ ba, thuốc lá điện tử sử dụng nhiều lần với đầu đốt dung dịch điện tử và thân máy tích hợp bộ điều khiển và pin (tanks mods) cho phép người sử dụng có thể điều chỉnh nhiệt độ và thay đổi thành phần dung dịch điện tử. Thiết bị có thể sạc và sử dụng nhiều lần. 
Thứ tư, thuốc lá điện tử sử dụng nhiều lần với phần đầu là bình chứa dung dịch điện tử được nạp sẵn hoặc tái nạp gắn với thân máy tích hợp hệ thống có thể điều chỉnh (Pod- mods). Sản phẩm thường sử dụng muối nicotin thay vì nicotine đơn thuần như trong các sản phẩm thuốc lá điện tử khác, cho phép dung nạp nicotine nồng độ cao 
[bookmark: _heading=h.lnxbz9]1.1.2. Phân biệt thuốc lá điện tử và thuốc lá truyền thống
- Về điểm giống nhau:  Cả thuốc lá điện tử và thuốc lá thường đều là cung cấp nicotine và gây nghiện cho người dùng nếu sử dụng lâu dài. Cả 2 loại đều có khả năng tạo ra khói. 
- Về điểm khác nhau:
Thứ nhất, về thành phần: Thuốc lá điện tử có chứa một viên pin lithium nhỏ được tích hợp bên trong một mô đun có thể tuỳ biến (hay còn gọi là mod), sẽ cung cấp năng lượng cho một bộ phận vòi phun. Thành phần này sẽ làm nóng tinh dầu - thường là nicotine hoà tan trong propylene glycol, có thêm hương liệu và chất tạo màu. Nguyên liệu là cây thuốc lá đã thái sợi, được cuốn hay nhồi định hình bằng giấy, có dạng hình trụ (thường có độ dài dưới 120 mm, đường kính khoảng 10 mm). Trong khí đó thuốc lá truyền thuống được làm từ nguyên liệu là cây thuốc lá đã thái sợi, được cuốn hay nhồi định hình bằng giấy, có dạng hình trụ ( thường có độ dài dưới 120 mm, đường kính khoảng 10 mm); Mức nicotine là ấn định và không thể điều chỉnh. Mức cao hơn so với thuốc lá điện tử.
Thứ hai, về mùi hương và hương vị: Thuốc lá điện tử có sẵn nhiều loại tinh dầu với các hương vị và mùi hương đa dạng. Người dùng có thể lựa chọn theo sở thích cá nhân, từ trái cây, hương hoa, vị trà, vị bánh béo đến các hương vị thuốc lá truyền thống,... Bộ sưu tập hương vị của nó có thể lên đến đơn vị hàng chục, hàng trăm cho bạn thoải mái lựa chọn. Trong khi đó, thuốc lá truyền thống có mùi khói đốt cháy đặc trưng và hương vị thuốc lá. Không có sự đa dạng trong việc lựa chọn mùi hương và hương vị.
Thứ ba, về môi trường: Thuốc lá điện tử tạo ra ít khói, không có mùi hương nồng nặc mà nó có mùi hương nhẹ nhàng và thơm mát đến từ các hương liệu giúp làm giảm mùi của khói. Kể cả khi sử dụng trong môi trường máy lạnh thì hương thơm của nó cũng giống như hương thơm của máy xông tinh dầu trong phòng chứ không “hôi”. Trong khi đó thuốc lá truyền thống tạo ra khói và mùi hương khá nồng, gây ô nhiễm không khí và có thể gây phiền hà cho những người xung quanh. Nhất là ở trong môi trường máy lạnh thì không thể ngửi nổi mùi của thuốc lá thường vị nó “hôi”.
Thứ tư, về tác hại đối với sức khoẻ: Thuốc lá điện tử sẽ gây nghiện.Thành phần của dung dịch thuốc lá điện tử còn có glycerin, propylene glycol. Propylene glycol có thể tạo thành propylene oxide, một chất gây ung thư khi được đun nóng và hóa hơi. Glycerin khi được đun nóng và hóa hơi tạo thành acrolein, gây kích ứng đường hô hấp trên. Các chất độc hại được tìm thấy trong sol khí của thuốc lá điện tử như Ethylene Glycol, Diethylene Glycol, aldehydes, hydrocacbon thơm đa vòng (PAHs), hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs) như toluene, nitrosamine, hydrocarbon thơm đa vòng, chất đặc biệt gây ung thư nitrosamines, acrolein, Formaldehyde, Hydrooxycarbonyls, Acetaldehyde, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, phân tử Ultrafine,.[footnoteRef:11].. Một số kim loại như chì, bạc, crom, nikel, formaldehyde có hàm lượng tương đương hoặc cao hơn so với thuốc lá thông thường. Trong khi đó, thuốc lá truyền thống cũng gây những tác hại lớn đối với sức khoẻ người sử dụng  Gây nghiện lâu dài và khó cai nghiện đồng thời còn chứa nhiều chất gây ung thư và các hợp chất độc hại khác, theo thống kê là ngoài nicotine thì nó còn chứa hơn 70.000 chất khác gây ảnh hưởng đến sức khoẻ. [11:  https://soyte.hatinh.gov.vn/tin-tuc-su-kien/thong-tin-y-te/mot-so-thong-tin-ve-tac-hai-cua-thuoc-la-dien-tu-thuoc-la-nu.html] 

Thứ năm, về chi phí sử dụng: Thuốc lá điện tử phải đầu tư chi phí lớn nhưng đầu tư 01 lần sử dụng lâu dài. Trong khi đó chi phí đối với thuốc lá truyền thống ban đầu thấp nhưng sẽ tăng dần theo thời gian và mức độ sử dụng.
[bookmark: _heading=h.35nkun2]1.1.3. Tác hại của thuốc lá điện tử 
[bookmark: _heading=h.1ksv4uv]Thứ nhất, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ: Tác hại đối với chức năng phổi giảm và sức cản hô hấp tăng và các bệnh về bệnh hô hấp có liên quan đến thuốc lá điện tử (mắc bệnh hen suyễn, ho mãn tính hoặc viêm phế quản mãn tính…); Tác hại đối với hệ tim mạch (rối loạn chức năng mạch máu, thậm chí là các rối loạn xảy ra trong thời gian ngắn sau khi sử dụng). Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc sử dụng thuốc lá điện tử có liên quan đến việc tăng nguy cơ xơ cứng mạch máu, huyết khối, xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, bệnh động mạch vành, tăng huyết áp và tiền sử đột quỵ; Những bằng chứng gần đây chỉ ra rằng thuốc lá điện tử có nguy cơ gây ung thư đồng thời có thể làm tăng khả năng kháng hóa trị, tăng khả năng sống sót của tế bào ung thư và yêu cầu liều hóa trị cao hơn; Bệnh về răng miệng (bệnh nướu răng, sâu răng, mất xương quanh răng, các bệnh nha chu khác, tổn thương niêm mạc miệng, nhiễm trùng..)[footnoteRef:12]. Ngoài ra, thuốc lá điện tử có thể gây ra các triệu chứng tiêu hóa, phổ biến nhất là đau vùng thượng vị, buồn nôn và nôn, sau đó là tiêu chảy và xuất huyết tiêu hoá. Một số trường hợp viêm loét đại tràng đã được ghi nhận. Thiết bị điện tử có thể hỏng, lỗi và gây cháy nổ, thương tích, mất an toàn cho người sử dụng. Các chấn thương nghiêm trọng đã được ghi nhận như miệng, mặt, cổ mắt, mũi, xương hàm... [12:  https://soyte.hatinh.gov.vn/tin-tuc-su-kien/thong-tin-y-te/mot-so-thong-tin-ve-tac-hai-cua-thuoc-la-dien-tu-thuoc-la-nu.html] 

Thứ hai, tác hại đến tâm sinh lý của giới trẻ: Nicotin ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của thanh thiếu niên như: làm suy yếu sự trưởng thành não bộ của thanh thiếu niên với những hậu quả ngắn hạn và hậu quả lâu dài nghiêm trọng đó là nghiện, rối loạn nhận thức và cảm xúc, giảm khả năng học tập và rối loạn tâm thần. Những thay đổi do nicotine gây ra trong hệ thần kinh khiến người dùng ở nhóm tuổi này dễ bị nghiện nicotine hơn và vì thế ảnh hưởng đến sức khỏe sẽ đến sớm và trầm trọng hơn trong tương lai.
Thứ ba, tác hại đến người xung quanh: Hệ thống cung cấp dung dịch điện tử vẫn thải nicotin ra môi trường, ảnh hưởng đến chất lượng không khí, đặc biệt tại các nơi trong nhà. Nồng độ nicotin, hoá chất, và các chất gây ung thư trong khí thuốc lá điện tử thụ động vượt quá mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Theo Tổ chức Y tế thế giới, phơi nhiễm nicotine tác động bất lợi cho sức khỏe bà mẹ và bào thai trong thời kì thai nghén, gây ra đẻ non, thai chết lưu, tăng nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch, gây hậu quả nghiêm trọng kéo dài đối với sự phát triển não bộ bào thai, trẻ em và vị thành niên. Nicotine có thể đi qua nhau thai và tác động lên sự phát triển của thai nhi và trẻ nhỏ. Do đó, phơi nhiễm với nicotin ở phụ nữ có thai có thể dẫn đến nhiều hậu quả, bao gồm hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh hay những dị tật thính giác và béo phì. Ngoài ra, việc thuốc lá điện tử không có mùi thuốc lá đặc trưng có thể làm người tiếp xúc thụ động chủ quan, giảm nhận thức về tác hại và làm tăng khả năng chịu đựng với sol khí này. 
Thứ tư, nguy cơ cao tiềm ẩn và phát sinh các tệ nạn xã hội, nhất là sử dụng ma túy và các chất gây nghiện đồng thời với thuốc lá điện tử: Thuốc lá điện tử sử dụng nhiều hương liệu, hóa chất nên có thể bị lợi dụng để sử dụng ma túy thông qua việc phối trộn. Người sử dụng có thể tự ý tăng tỷ lệ nicotine quá mức hoặc thêm ma túy và các chất gây nghiện khác vào để sử dụng mà khó bị phát hiện. Pha trộn ma túy (gồm cả Cannabis,  Marijuana và các chất ma túy mới khác) vào dung dịch điện tử đã được ghi nhận ở Trung tâm Chống độc Bệnh Viện Bạch Mai và Trung tâm giám định ma túy Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an[footnoteRef:13]. [13:  https://soyte.hatinh.gov.vn/tin-tuc-su-kien/thong-tin-y-te/mot-so-thong-tin-ve-tac-hai-cua-thuoc-la-dien-tu-thuoc-la-nu.html] 

Thứ năm tác hại đến môi trường: Rác thải của bộ phận thiết bị điện tử, ống chứa dung dịch gây ảnh hưởng đến môi trường vì lượng chất thải rắn thải ra ngoài môi trường sau khi sử dụng, đặc biệt là với thiết bị sử dụng một lần.
1.1.4. Dấu hiệu cơ bản nhận diện người đang sử dụng thuốc lá điện tử.
Ở giai đoạn sớm, người sử dụng thuốc lá điện tử thường có những dấu hiệu nhận diện  sau đây:
- Bất thường về sức khỏe: Như các biểu hiện hô hấp như ho, hụt hơi, khó thở vì trong thuốc lá điện tử có một số chất có hại cho phổi, chảy máu cam…
- Thay đổi hành vi: Thường có biểu hiện lo âu, cáu gắt, thậm chí trẻ có xu hướng tham gia các hành vi mạo hiểm.
- Tìm thấy những vật lạ trong nhà: Thuốc lá điện tử đa dạng về kích thước và hình dáng, do vậy có thể xuất hiện dưới dạng ống, USB,…
- Xuất hiện mùi lạ: Thuốc lá điện tử thường có mùi hoa quả hấp dẫn người sử dụng. Những mùi phổ biến là mùi cam, bạc hà, chanh,… Nếu ngửi thấy những mùi hương bất thường trong nhà, có thể đó là dấu hiệu của việc chủ thể đã dùng thuốc lá điện tử.
[bookmark: _heading=h.44sinio]1.2. Khái quát pháp luật về thuốc lá điện tử 
[bookmark: _heading=h.2jxsxqh]1.2.1. Pháp luật về thuốc lá điện tử ở Việt Nam
 - Quy định thế nào là thuốc lá điện tử: Thuốc lá điện tử được hiểu là các thiết bị điện tử sử dụng pin để làm nóng dung dịch có chứa nicotine và các chất hóa học khác, đựng trong ống/bình chứa dùng một lần hoặc có thể tái nạp khí cho người sử dụng hít vào. Như vậy, với tính chất có chứa nicotine và cách sử dụng là hít vào, thuốc lá điện tử được xem là một sản phẩm thuốc lá theo quy định của Nghị định 67/2013/NĐ-CP.
- Quy định về hoạt động kinh doanh thuốc lá điện tử: Tại Việt Nam việc cấm sử dụng thuốc lá điện tử chưa được ghi nhận Thuốc lá điện tử được xem như một sản phẩm thuốc lá vì vậy việc kinh doanh mua bán thuốc lá điện tử phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật điều kiện cấp giấy phép buôn bán sản phẩm thuốc lá điện tử và điều kiện cấp giấy phep bản lẻ sản phẩm thuốc lá điện tử [Nghị định 67/2013/NĐ-CP]. Như vậy, thuốc lá điện tử là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và được phép kinh doanh tại Việt Nam. Người kinh doanh đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về điều kiện kinh doanh thì mới được phép buôn bán hoặc bán lẻ sản phẩm thuốc lá điện tử. 
- Quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá trong đó có thuốc lá điện tử:Điều 11 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá 2012 có quy định địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn như sau:  
Thứ nhất, địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên bao gồm: Cơ sở y tế; Cơ sở giáo dục, trừ các cơ sở quy định tại điểm b khoản 2 Điều này; Cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em; Cơ sở hoặc khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao [Điều 11].. 
Thứ hai, địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà bao gồm: Nơi làm việc; Trường cao đẳng, đại học, học viện; Địa điểm công cộng, trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 1 Điều 12 của Luật này. Phương tiện giao thông công cộng bị cấm hút thuốc lá hoàn toàn bao gồm ô tô, tàu bay, tàu điện [Điều 11].
- Quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với hoạt động kinh doanh thuốc lá điện tử: Chủ thể kinh doanh thuốc lá điện tử  sẽ bị xử phạt đến 15 triệu đồng với hành vi kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không có giấy phép kinh doanh theo quy định.Trường hợp không có giấy phép kinh doanh mà vẫn cố ý kinh doanh sản phẩm thuốc lá điện tử hoặc kinh doanh sản phẩm thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc có thể bị xử vi phạm hành chính theo Điều 8 Nghị định 98/2020/NĐ-CP, cụ thể mức phạt tiền đối với hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu.
- Quy định về xử lý hình sự đổi với người kinh doanh thuốc lá điện tử không có giấy phép kinh doanh hoặc thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội buôn bán hàng cấm theo Điều 190 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) với mức phạt lên đến 15 năm tù.
- Trong thực trạng pháp luật Việt Nam, việc quản lý và điều chỉnh thuốc lá điện tử đã trở nên phức tạp hơn trong những năm gần đây. Hiện nay, việc quản lý thuốc  lá điện tử được điều chỉnh bởi các quy định của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, tuy nhiên hầu hết các quy định này chưa thể đủ điều kiện điều chỉnh phù hợp và hiệu quả về thuốc lá điện tử do tính mới mẻ của sản phẩm này. Pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể và chi tiết về việc sản xuất kinh doanh và sử dụng thuốc lá điện tử. Điều này tạo ra một hỗn hợp trong lĩnh vực này, mở cửa cho nhiều vấn đề pháp lý và an toàn. Cần có sự kiểm soát chặt chẽ hơn về quảng cáo, bán hàng và sử dụng thuốc lá điện tử để đảm bảo rằng người tiêu dùng được bảo vệ và không bị lạm dụng. Tóm lại việc quản lý thuốc lá điện tử tại Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức và vấn đề thực trạng pháp luật về thuốc lá điện tử tại Việt Nam đang trong quá trình phát triển và cần phải được điều nghiên cứu điều chỉnh và hoàn thiện để đảm bảo sự an toàn với sức khoẻ cộng đồng.
[bookmark: _heading=h.z337ya]1.2.2. Pháp luật về thuốc lá điện tử của một số quốc gia trên thế giới
[bookmark: _heading=h.3j2qqm3]Hiện nay, nhìn chung các quốc gia trên thế giới chưa có xu thế rõ ràng trong việc quản lý các sản phẩm thuốc lá mới. Mỗi quốc gia đưa ra các chính sách khác nhau dựa trên việc xem xét kỹ lưỡng nhiều khía cạnh bao gồm: Hệ thống pháp luật; Nguồn lực, quy trình, và năng lực để theo dõi, giám sát và quản lý sản phẩm; Tỷ lệ sử dụng thuốc lá hiện hành và quy mô thị trường của các sản phẩm thuốc lá mới[footnoteRef:14]. Trong đó chia làm 03 xu thế như sau: [14:  https://vinacosh.gov.vn/mfiles/data/2021/05/81E201E6/factsheet-3.pdf] 

Thứ nhất, cấm hoàn toàn việc sử dụng thuốc lá điện tử: Theo thống kế có khoảng 24 quốc gia bao gồm: Argentina, Brazil, Brunei, Campuchia, Ethiopia, Gambia, Ấn Độ, Iran, Li-băng, Ma Cao, Mauritius, Mexico, Oman, Panama, Qatar, Singapore, Sri Lanka, Suriname, Syria, Thái Lan, Đông Timor, Turkmenistan, Uganda, Uruguay[footnoteRef:15]. [15:  https://vinacosh.gov.vn/mfiles/data/2021/05/81E201E6/factsheet-3.pdf] 

Thứ hai, quản lý thuốc lá điện tử như dược phẩm và thuốc điều trị: Theo thống kê có khoảng 07 quốc gia (Úc, Chile, Hong Kong, Nhật Bản, Malaysia, Đài Loan và Venezuela). Thực tế pháp luật các quốc gia này quy định cho phép đăng ký thuốc lá điện tử là sản phẩm hỗ trợ cai nghiện nếu đáp ứng đủ các yêu cầu cấp phép, nhưng trên thực tế chưa có bất kỳ sản phẩm thuốc lá điện tử nào đủ điều kiện để cấp phép.Vì vậy quy định này thực chất là lệnh cấm[footnoteRef:16]; [16:  https://vinacosh.gov.vn/mfiles/data/2021/05/81E201E6/factsheet-3.pdf] 

Thứ ba, quản lý chặt bằng các biện pháp phòng chống thuốc lá điện tử: Theo thống kê có 33 quốc gia (28 quốc gia thành viên thuộc Liên minh châu Âu, Canada, New Zealand, Hàn Quốc, Mỹ,Na - Uy).[footnoteRef:17] [17:  https://vinacosh.gov.vn/mfiles/data/2021/05/81E201E6/factsheet-3.pdf] 

- Trong khu vực ASEAN, phần lớn các quốc gia đều ban hành quy định cấm các sản phẩm thuốc lá mới gồm Brunei, Lào, Singapore, Campuchia và Thái Lan. Bên cạnh đó, Malaysia quản lý sản phẩm thuốc lá điện tử theo quy định như dược phẩm/ thuốc điều trị.
-  Pháp luật Hoa Kỳ: Hoa Kỳ là quốc gia thuốc nhóm quản lý chặt bằng các biện pháp phòng chống thuốc lá điện tử. Tuy nhiên, Hoa Kỳ cho phép sử dụng thuốc lá điện tử sớm và có mức độ phổ biến rộng với rất nhiều quốc gia khác. Việc sử dụng thuốc lá điện tử phổ biến đã mang lại nhiều hệ lụy đối với quốc gia này. Đến hết năm 2022, có 28 bang của Hoa Kỳ có định nghĩa E-Cigarettes (thuốc lá điện tử) trong pháp luật, 28 bang đánh thuế E-Cigarettes (thuốc lá điện tử), 18 bang có quy định về đóng gói thuốc lá điện tử. Đặc biệt, đa số các bang và vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ có luật hạn chế trẻ em hút thuốc lá điện tử. Tháng 12 năm 2019, Hoa Kỳ đã thông ban hành luật nâng độ tuổi tối thiểu được mua bán đối với tất cả các sản phẩm thuốc lá lên 21 tuổi. Các nhà bán lẻ phải kiểm tra giấy tờ tùy thân có ảnh của những người dưới 27 tuổi muốn mua các sản phẩm thuốc lá, bao gồm cả thuốc lá điện tử. Hiện tại, 30 tiểu bang đã thiết lập độ tuổi tối thiểu được mua bán các sản phẩm thuốc lá là 21. Điều đó có nghĩa là trẻ em và người vị thành niên là đối tượng bị cấm thuốc lá. Các tiểu bang và một số địa phương có khả năng thiết lập độ tuổi bán sản phẩm thuốc lá cao hơn ngoài quy định của Liên bang. Năm 2020, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua “Luật ngăn chặn việc bán thuốc lá điện tử trực tuyến cho trẻ em”. Luật này cấm gửi TLĐT qua đường bưu điện và các dịch vụ vận chuyển khác, tương tự như các lệnh cấm gửi thuốc lá và thuốc lá không khói hiện có. Các sản phẩm được FDA chấp thuận là sản phẩm cai nghiện hoặc cho các mục đích điều trị khác được miễn áp dụng điều khoản này.[footnoteRef:18] [18:  http://www.lapphap.vn/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tintucid=211658] 

Đây là điểm tiến bộ của pháp luật Hoa Kỳ mà có thể làm bài học tham vấn để sửa đổi bổ sung và hoàn thiện những quy định về thuốc lá điện tử ở Việt Nam. Một bước tiến lớn trong việc bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và ngăn chặn sự lạm dụng thuốc lá điện tử ở nhóm người trẻ tuổi. Việc cấm bán cho người dưới 21 tuổi giúp giảm nguy cơ phụ thuộc vào nicotine và các hậu quả liên quan đến sức khoẻ. FDA đã tiến hành việc kiểm soát nghiêm ngặt hơn đối với các sản phẩm thuốc lá điện tử, đảm bảo rằng chúng đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và chất lượng. Việc tăng cường nghiên cứu tác động của thuốc lá điện tử đối với sức khoẻ đã tao hiểu biết sâu rộng hơn về nguy cơ và hậu quả của việc sử dụng sản phẩm này. Các chiến dịch giáo dục tuyên truyền đã được triển khai nhằm tăng cường nhận thức về nguy hại của thuốc lá điện tử mang lại. Những điểm tiến bộ này không chỉ giúp cải thiện sức khoẻ cộng đồng mà còn tạo ra một cơ sở hạ tầng pháp lý và nhận thức để tiếp tục phát triển và cải thiện các biện pháp quản lý thuốc lá điện tử trong tương lai[footnoteRef:19]. [19:  Lê Hồng Hạnh, Phan Quỳnh Như (2023), Luật hóa việc cấm thuốc lá điện tử đối với trẻ em ,Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 11 (483), tháng 06/2023.] 


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ CỦA SINH VIÊN TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở HÀ NỘI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ ĐẶT RA
[bookmark: _heading=h.1y810tw]2.1. Thực trạng sử dụng thuốc lá điện tử tại một số trường đại học ở Hà Nội
2.1.1. Kế hoạch khảo sát  
Phạm vi khảo sát : Gồm các Trường đại học trên địa bàn Thành Phố Hà Nội: Đại học Thuỷ Lợi, Đại học Bách Khoa, Đại học Điện Lực
Phương thức khảo sát : Khảo sát bằng cách tạo biểu mẫu trên goole form nhằm tăng tính hiệu quả về số lượng và tiếp cận dễ dàng hơn với đối tượng cần khảo sát 
Biểu mẫu gồm hai dạng câu hỏi là trắc nghiệm và tự luận
Mục đích: Khảo sát nằm nhắm bắt tình hình thực trạng sử dụng thuốc lá điện tử tại một số trường đại học trên địa bàn Hà Nội nhằm đề xuất kiến nghị nhằm giảm thiểu việc sử dụng thuốc lá điện tử 
Yêu cầu: Thông tin khảo sát từ các bên tham gia khảo sát về việc sử dụng thuốc lá điện tử phải được xử lý khách quan hiệu quả, kết quả khảo sát đảm bảo tính bảo mật, chính xác, tin cậy và phải được sử dụng đúng mục đích. Tổng số lượng phiếu khảo sát phải đủ 300 phiếu.
Thời gian thực hiện  
Từ ngày 15/3 đến ngày 20/3: Thực hiện việc soạn thảo các câu hỏi lập bảng khảo sát.
Từ ngày 21/3 đến ngày 15/4: Thực hiện khảo sát.  
Từ ngày 15/4 đến ngày 17/4: Hoàn thành khảo sát tổng hợp và xử lý dữ liệu. 
2.1.2. Tỷ lệ sinh viên sử dụng thuốc lá điện tử tại một số trường Đại học ở Hà Nội 
Theo các nghiên cứu và khảo sát gần đây, tỷ lệ người sử dụng thuốc lá điện tử trong giới trẻ Việt Nam đang tăng lên đáng kể, đặc biệt là trong nhóm tuổi từ 18 đến 24 là độ tuổi đa số là sinh viên đại học. Trong một khảo sát do Bộ Y tế Việt Nam tiến hành năm 2023, tỷ lệ người sử dụng thuốc lá điện tử. trong nhóm tuổi từ 18 đến 24 được ước tính là khoảng 15%, tăng lên từ 10% so với năm trước đó[footnoteRef:20]. Các con số này không chỉ là minh chứng cho sự gia tăng nhanh chóng của việc sử dụng thuốc lá điện tử trong giới trẻ, mà còn đặt ra một tín hiệu cảnh báo về nguy cơ sức khỏe mà vấn đề này mang lại. Việc tiếp tục theo dõi và đánh giá tỷ lệ này là cực kỳ quan trọng để đưa ra các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu tác động tiêu cực đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là trong nhóm tuổi trẻ, là nhóm dễ bị ảnh hưởng nhất bởi hành vi này.  [20:  https://moh.gov.vn/tin-tong-hop/-/asset_publisher/k206Q9qkZOqn/content/-ai-dien-who-khuyen-nghi-viet-nam-cam-thuoc-la-ien-tu-cac-san-pham-thuoc-la-nung-nong?inheritRedirect=false.] 


Bảng 2.1: 
                  Tình trạng sinh viên sử dụng thuốc lá điện tử 



Kết quả từ bản khảo sát được thực hiện bởi sinh viên từ các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội cung cấp một cái nhìn cụ thể về tình hình sử dụng thuốc lá điện tử trong cộng đồng sinh viên. So sánh với các số liệu thống kê tổng quát về tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong giới trẻ ở Việt Nam, có thể nhận xét những điểm sau: 
Thứ nhất, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử của sinh viên một số trường đại học tại Hà Nội: Tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong cộng đồng sinh viên Hà Nội có vẻ thấp hơn so với tỷ lệ trung bình trong giới trẻ ở Việt Nam (11.3% so với khoảng 15% trong khảo sát tổng quát). Điều này có thể phản ánh một số yếu tố đặc biệt trong cộng đồng sinh viên Hà Nội, như môi trường học đường, tư duy về sức khỏe và nhận thức về nguy hại của thuốc lá điện tử. 
Thứ hai, phân bố theo giới tính: Tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử có sự khác biệt giữa nam và nữ sinh viên, với tỷ lệ sử dụng cao hơn ở nam sinh viên (đạt 13.7% so với 9.2% ở nữ sinh viên). Điều này có thể phản ánh một số đặc điểm về yếu tố xã hội và văn hóa, cũng như các yếu tố cá nhân đóng vai trò trong việc quyết định sử dụng thuốc lá điện tử. Tuy vậy, số liệu trên phần lớn sinh viên tham gia khảo sát là nữ nên tỉ lệ không sử dụng thuốc lá điện tử chiếm phần trăm cao nhất so với những lựa chọn khác. 
Nguyên nhân dẫn tới tình trạng sinh viên đặc biệt là sinh viên nam trong khối ngành kỹ thuật sử dụng thuốc là điện tử là do tâm lý thích thể hiện bản thân, bắt chước bạn bè  tò mò, muốn thử cảm giác mới bên cạnh đó là do có chuyện buồn, căng thẳng. Nguyên nhân này là nguyên nhân chủ yếu và phổ biến trong giới trẻ nói chung và giới sinh viên nói riêng.
Bảng 2.2: Tỉ lệ sinh viên sử dụng thuốc lá theo giới tính 




Thứ ba, xu hướng sử dụng trong tương lai: Tuy chỉ có 5.8% sinh viên tham gia khảo sát cho biết họ sẽ sử dụng thuốc lá điện tử trong tương lai, nhưng điều này cũng đáng chú ý và đòi hỏi sự chú ý từ xã hội, gia đình và bạn bè xung quanh khuyên nhủ, hướng đúng đắn cho hành vi của sinh viên trong tương lai. 
Mặc dù, kết quả khảo sát cung cấp một cái nhìn tổng quan, nhưng để hiểu rõ hơn về nguyên nhân và hậu quả của việc sử dụng thuốc lá điện tử trong cộng đồng sinh viên, cần phải tiến hành các nghiên cứu sâu hơn về các yếu tố như áp lực đồng nghiệp, môi trường gia đình, và ảnh hưởng của quảng cáo và truyền thông. 
[bookmark: _heading=h.4i7ojhp]2.1.3. Độ tuổi sinh viên sử dụng thuốc lá điện tử tại một số trường Đại học ở Hà Nội 
Bảng 2.3: 


- Theo phiếu khảo sát thu được: 
68.6% Sinh viên tham gia khảo sát là sinh viên năm 2: 20 tuổi 
14.5% sinh viên tham gia khảo sát là sinh viên năm 3: 21 tuổi 
10.5% sinh viên tham gia khảo sát là sinh viên năm 1: 19 tuổi 
6.4% sinh viên tham gia khảo sát là sinh viên năm 4: 22 tuổi  
Thực tế cho thấy hình sử dụng thuốc lá điện tử ở người Việt Nam của Bộ Y tế có xu hướng  đang gia tăng ở nhóm tuổi 15 - 24 (chiếm 7,3%) so với các nhóm 25 - 44 tuổi (chiếm 3,2%) và nhóm 45 - 64 tuổi (chiếm 1,4%). Đặc biệt tăng cao ở lứa tuổi từ 15 – 24 tuổi là độ tuổi học sinh, sinh viên. Đây là độ tuổi chiếm phần trăm lớn trong điều tra về độ tuổi sử dụng thuốc lá điện tử và cũng là độ tuổi có đủ điều kiện để tiếp cận và sử dụng thuốc lá điện tử nhất. 
2.1.3. [bookmark: _heading=h.2xcytpi]Mức độ gây nghiện của thuốc lá điện tử đối với sinh viên tại một số trường Đại học ở Hà Nội
Theo kết quả khảo sát có 66.3% câu trả lời là có gây nghiện, 18% câu trả lời là do tùy người sử dụng, 9.3% câu trả lời là do tùy lượng sử dụng và 6.4% câu trả lời thuốc lá điện tử không gây nghiện. Trên thực tế, hầu hết các loại thuốc lá điện tử trên thị trường hiện nay có thành phần nicotine là chất gây nghiện, người sử dụng nó bắt buộc phải dung tiếp, nếu không sẽ vật vã khó chịu, không dứt ra được. Do đó, ta có thể chắc chắn rằng thuốc lá điện tử có thể gây nghiện cho người dùng.
Bảng 2.4:
Nhận thức về mức độ gây nghiện của thuốc lá điện tử của sinh viên 



2.1.4. [bookmark: _heading=h.1ci93xb][bookmark: _heading=h.3whwml4]Hình thức quảng bá và thu hút sinh viên sử dụng thuốc lá điện tử tại một số trường Đại học ở Hà Nội 

Việt Nam đang siết chặt việc hút thuốc lá truyền thống, nhưng vẫn chưa quy định kiểm soát thuốc lá điện tử (thuốc lá mới). Để thu hút người sử dụng, các nhà sản xuất đã không ngần ngại sử dụng chiến thuật quảng cáo và giới thiệu sản phẩm có thể gây ra nhầm lẫn cho người sử dụng như và chiến lược này đã rất thu hút sự quan tâm của giới học sinh, sinh viên. Đặc biệt là trên địa bàn thành phố Hà Nội như: 
Thứ nhất, thuốc lá điện tử là một sản phẩm mới, vô hại hoặc rất ít hại hơn so với thuốc lá điếu thông thường. Vì vậy, thuốc lá điện tử sẽ trở thành văn hóa hút thuốc lành mạnh trong tương lai hay có thể cai sử dụng thuốc lá điếu truyền thống  thông thường bằng cách sử dụng thuốc lá điện tử và sau đó người sử dụng sẽ bị nghiện cả thuốc lá điếu truyền thống và thuốc lá điện tử; 
Thứ hai, hương vị hấp dẫn: các công ty thuốc lá điện tử đã tạo ra khoảng 16.000 hương vị thuốc lá điện tử thân thiện với trẻ em như hương vị kẹo dẻo, kẹo bông, trái cây; 
Thứ ba, thiết kế sản phẩm ấn tượng để tạo trào lưu và phong cách hướng đến giới trẻ như giống các mặt hàng thực phẩm thông thường, như một món trang sức thời thượng mà bất kỳ người trẻ nào muốn theo kịp xu hướng cũng “phải” có hoặc các thiết kế giống với thuốc lá truyền thống, xì gà hoặc ống điếu; một số khác trông giống như cây bút hoặc USB hoặc dạng hình khẩu súng… các loại hình thù khác nhau bắt mắt đối với giới trẻ. 
Và theo kết quả khảo sát và phỏng vấn trực tiếp, hầu hết sinh viên nói chung và sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung biết thông tin về thuốc lá điện tử hoặc mua bán thuốc lá điện tử thông qua mạng xã hội. Hoặc tiếp cận và sử dụng trải nghiệm sản phẩm thuốc lá điện tửu thông qua các lễ hội, sự kiện thể thao, âm nhạc mà giới trẻ quan tâm; lan tỏa hình ảnh của các loại thuốc lá điện tử tại những sự kiện mà giới trẻ tham gia. 
[bookmark: _heading=h.2bn6wsx]2.3  Một số vấn đề pháp lý đặt ra từ thực trạng sử dụng thuốc lá điện tử của sinh viên tại một số trường Đại học ở Hà Nội
Hiện nay, thuốc lá điện tử là hình thức kinh doanh phổ biến ở Việt Nam qua con đường nhập lậu và xách tay, mua bán, trao đổi dễ dàng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình quản lý xã hội của các cơ quan Nhà nước.  Đặc biệt, đối với nhóm đối tượng thanh thiếu niên, học sinh sinh viên- lứa tuổi đang có nhiều biến động về mặt tâm lý. Từ đó đã tạo nên các trào lưu thuốc lá điện tử ở lứa tuổi này. Không chỉ vậy, thuốc lá điện tử lại đánh mạnh vào việc quảng cáo và mua bán trực tuyến trên những trang của mạng xã hội. Vì thế dần dần thuốc lá điện tử được mọi người biết đến, sử dụng phổ biến hơn và ngày càng trẻ hóa đối tượng sử dụng, thậm chí thuốc lá điện tử đang có xu hướng xâm nhập vào các trường học nhắm đến đối tượng học sinh, sinh viên, chỉ vì “thuốc là điện tử mua được quá dễ dàng”. Tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong giới trẻ nói chung và sinh viên tại một số trường trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng vẫn còn phổ biế là bởi một số lý do có thể lý giải như sau: 
Thứ nhất, thuốc lá điện tử có mùi vị hấp dẫn: với sự đa dạng về mùi hương, màu sắc thì thuốc lá điện tử trở nên được ưa chuộng nhiều hơn so với thuốc lá truyền thống. Thuốc lá điện tử không có mùi thuốc lá và được trá hình dưới hình dạng như một chiếc USB, cây viết, hộp bút... Thuốc lá điện tử có nồng độ nicotine ở nhiều mức, tạo hơi sương cùng mùi hương đa dạng, dễ hút và dễ tiếp cận, nghiện dễ dàng. Thành phần có trong loại này như: Nicotine, acetaldehyde… là một yếu tố gây nghiện mới. 
Thứ hai, thiết kế sản phẩm ấn tượng tạo trào lưu và phong cách hướng đến giới trẻ: thiết kế hiện đại, bắt kịp theo xu hướng cũng là một trong những yếu tố khiến cho thuốc lá điện tử được sử dụng rất nhiều trong môi trường hiện nay với sự nhỏ gọn, tiện lợi, hình dáng sang trọng, màu sắc bắt mắt, giá cả phù hợp với túi tiền người sử dụng là những nguyên do khiến cho thuốc lá điện tử phổ biến hơn bao giờ hết.
Thứ ba, phương thức quảng cáo và phân phối sản phẩm: Các nhà phân phối sản phẩm thuốc lá điện tử sử dụng mạng xã hội để quảng cáo và tài trợ cho người nổi tiếng và có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Đặc biệt, việc trưng bày tại điểm bán thuốc lá điện tử hấp dẫn, giảm giá sản phẩm, quà tặng hấp dẫn, bán hàng trên các nền tảng mua bán trực tuyến để tăng khả năng tiếp cận và tiếp thị gián tiếp các sản phẩm thuốc lá trong các tác phẩm điện ảnh, chương trình truyền hình. Quảng cáo trên các phương tiện truyền thông, các trang web trên mạng cũng là một trong những điều mà chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp. Chỉ cần một cái click chuột là bạn đã có thể truy cập vào những trang web bán thuốc lá điện tử với những mức giá hời, những combo khuyến mãi, điều đó đã đánh trúng vào lòng tham, sự tò mò của bản thân chúng ta khiến cho sự thích thú muốn được thử những cảm giác mới.
[bookmark: _heading=h.qsh70q]Từ thực tế pháp luật cho chúng ta thấy, pháp luật về thuốc lá điện tử hiện nay còn một số tồn tại, hạn chế sau:
Thứ nhất, việc pháp luật Việt Nam chưa có các quy định, chế tài về việc sử dụng thuốc lá điện tử đối với người chưa thành niên. Đây là yếu tố nền tảng, ảnh hưởng trực tiếp đối với giáo dục của giới trẻ hiện nay.
Thứ hai, các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng,…) không được quy định cụ thể trong Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, chưa được phép nhập khẩu mua bán sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. 
Thứ ba, Pháp luật Việt Nam hiện hành chưa có luật cụ thể về thuốc lá điện tử, mới có các quy định trong Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đây là bất cập lớn trong việc áp dụng và thi hành luật.
Thứ tư, việc quản lý chưa thống nhất: nhiều cơ quan cùng quản lý thuốc lá điện tử, bao gồm: Bộ Y tế, Bộ Công an,… dẫn đến chồng chéo thẩm quyền gây khó khăn cho việc thực thi pháp luật. Ngoài ra, việc cấp phép, kiểm tra, xử lý vi phạm chưa có quy trình rõ ràng, hiệu quả.
Do vậy, vấn đề pháp lý đặt ra đối với thực trạng sử dụng thuốc lá điện tử ở giới trẻ nói chung và giới học sinh sinh viên nói riêng là: Thứ nhất, cần lựa chọn mô hình điều chỉnh thuốc lá điện tử ở Việt Nam phù hợp với thực trạng và xu thế chung của quốc tế (Cấm hoàn toàn việc sử dụng thuốc lá điện tử; Quản lý thuốc lá điện tử như dược phẩm và thuốc điều tra; Quản lý chặt bằng các biện pháp phòng chống thuốc lá điện tử); Thứ hai, lựa chọn xây dựng quy định pháp luật thuốc lá điện tử trên cơ sở Luật Phòng chống tác hại của Thuốc lá hoặc ban hành một đạo luật riêng; Hoàn thiện các quy định về buôn bán, sử dụng thuốc lá điện tử với chế tài nghiêm trị mang nặng tính răn đe tại hệ thống pháp luật xử phạt vi phạm hành chính và pháp luật hình sự.

CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI SINH VIÊN TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở HÀ NỘI
[bookmark: _heading=h.3as4poj]3.1. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về thuốc lá điện tử 
Thuốc lá điện tử là vấn đề đáng báo động ở Việt Nam hiện nay. Để dần khắc phục tình trạng này, nhóm nghiên cứu chúng tôi đã đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật, cụ thể như sau:
Thứ nhất, ban hành luật riêng về thuốc lá điện tử: Luật này cần quy định cụ thể về định nghĩa, phân loại, danh mục, chất lượng, hồ sơ công bố, kiểm tra chất lượng, kiểm tra sau lưu hành, cảnh báo sức khỏe, cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo, sử dụng thuốc lá điện tử.Trong đó phạm vi điều chỉnh bao gồm giải thích rõ khái niệm về thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá mới khác. Quy định cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thuốc lá mới và quy định trách nhiệm của các tổ chức có liên quan.Thực tế, ở khu vực Đông Nam Á đến nay đã có năm quốc gia quy định về việc này, bao gồm: Thái Lan, Singapore, Lào, Brunei, Campuchia. Việc Việt Nam áp dụng điều luật này là hoàn toàn có thể thực hiện. Vì đối tượng sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử là giới trẻ đang gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế quốc gia. 
Thứ hai, ban hành mới nghị định xử phạt vi phạm hành chính về việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc mới.
Thứ ba, bổ sung các loại tội phạm liên quan đến thuốc lá điện tử trong Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) để răn đe, ngăn ngừa hành vi phạm tội trong lĩnh vực này.
Thứ tư, quy định về việc hỗ trợ cai nghiện thuốc lá điện tử. Việc nghiện thuốc lá điện tử cần có những biện pháp khắc phục kịp thời nhằm hạn chế tình trạng dẫn đến hút thuốc lá truyền thống. Do đó, cần có quy định cụ thể rõ ràng đối với việc hỗ trợ cai nghiện thuốc lá điện tử.
[bookmark: _heading=h.1pxezwc]3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về thuốc lá điện tử đối với sinh viên tại một số trường Đại học ở Hà Nội
[bookmark: _heading=h.49x2ik5]3.2.1. Về phía nhà trường
Để phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử đối với sinh viên, cần phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên trong việc nắm bắt tâm lý, kịp thời phát hiện, hỗ trợ, ngăn chặn các hành vi hút thuốc lá điện tử của mỗi sinh viên. 
Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục. Cần nâng cao nhận thức của mỗi sinh viên bằng cách thực hiện các buổi hội thảo, chuyên đề về tác hại của thuốc lá điện tử đối với sức khỏe, học tập và tương lai của sinh viên.
Thứ hai, đưa ra các quy định, chế tài áp dụng cho các sinh viên đang theo học. Ban hành nội quy rõ ràng, cụ thể về việc cấm sử dụng, tàng trữ, mua bán thuốc lá điện tử trong trường học. Và áp dụng trực tiếp các biện pháp kỷ luật phù hợp đối với sinh viên vi phạm.
Thứ ba, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, phối hợp với gia đình cùng các cơ quan chức năng để đảm bảo thực hiện tốt việc phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử.
[bookmark: _heading=h.2p2csry]3.2.2. Về phía sinh viên
Đối với các sinh viên trên địa bàn Hà Nội nói chung và các sinh viên Trường Đại học Thuỷ Lợi nói riêng, cần có những nhận thức rõ ràng về tác hại của thuốc lá điện tử, nâng cao dân trí, tìm hiểu kĩ đối với những sản phẩm có hại cho sức khoẻ. Trước hết là vấn đề nhận thức, cần hiểu rõ các tác hại của thuốc lá điện tử  như các bệnh lý liên quan đến hô hấp, tim mạch và ung thư. Cần tránh xa những thông tin, trào lưu trên mạng xã hội để không bị lôi cuốn vào các tác hại, ảnh hưởng xấu đến chính bản thân và mọi người xung quanh. Sau đó rèn luyện các lối sống lành mạnh để tự bảo vệ sức khoẻ của sinh viên, góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn.
3.2.3. Về phía gia đình và xã hội
Sự ảnh hưởng đặc biệt quan trọng từ phía gia đình là nền tảng để con cái có góc nhìn chính diện về các tác hại của thuốc lá điện tử. Gia đình cần giao tiếp cởi mở và chia sẻ với con cái. Tạo được niềm tin để con cái có thể sẵn sàng chia sẻ khó khăn để cha mẹ định hướng cho họ. Không chỉ vậy, cha mẹ cần dạy cho con cái những kỹ năng phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử.
Ngoài ra, tác động trực tiếp từ phía xã hội cũng là yếu tố góp phần giảm tình trạng của khói thuốc lá điện tử. Cần có sự chung tay góp sức của cộng đồng để bảo vệ sức khoẻ cho bản thân, gia đình và xã hội
[bookmark: _heading=h.147n2zr][bookmark: _heading=h.3o7alnk]3.2.4. Về phía các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội
Cần có các chính sách giáo dục, tuyên truyền, đưa ra các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm pháp luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, cụ thể là thuốc lá điện tử. Cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội cần ban hành các chính sách về việc sản xuất và kinh doanh sử dụng thuốc lá điện tử. Về việc tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Ngoài ra, công tác tuyên truyền là yếu tố tiếp cận mọi người dễ dàng nhất. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu và chia sẻ về tác hại của thuốc lá điện tử cũng đặc biệt quan trong trong vấn đề đẩy lùi tệ nạn thuốc lá điện tử trong các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội.

[bookmark: _heading=h.23ckvvd]KẾT LUẬN
Đề tài nghiên cứu khoa học “Quy định pháp luật về thuốc lá điện tử: Thực trạng tại một số trường Đại học ở Hà Nội và kiến nghị hoàn thiện pháp” đã nghiên cứu, phân tích và đánh giá thực trạng sử dụng thuốc lá điện tử của giới trẻ Việt Nam nói chung và của sinh viên một số trường Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng; phân tích, làm rõ những bất cập, vướng mắc khi áp dụng các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội Khoá 13 thông qua năm 2012 và các quy định khác có liên quan về thuốc lá điện tử; từ đó đề xuất các giải pháp và các kiến nghị nhằm giảm thiểu việc sử dụng thuốc lá điện trong sinh viên của một số trường Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội; trong đó tập trung vào các kiến nghị đối với nhà trường, sinh viên, gia đình, xã hội, các cơ quan quan lý nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội. Đồng thời, nội dung quan trọng của đề tài là tập trung kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật liên quan đến phòng, chống tác hại của thuốc lá nói chung và của thuốc lá điện tử nói riêng. 
Đề án đã tổng hợp khá đầy đủ các nguồn tài liệu nghiên cứu về các quy định của pháp luật về thuốc lá điện tử của Việt Nam, có nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm, quy định pháp luật của một số quốc gia trên thế giới; phân tích rõ những kết quả, hạn chế trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử trong các trường Đại học; khó khăn, vướng mắc khi áp dụng các quy định của pháp luật trong tình hình hiện nay.
Đề tài cũng đã tổng hợp các nghiên cứu trong nước và nước ngoài về vấn đề sử dụng thuốc là điện tử của sinh viên bao gồm nhận thức của sinh viên về thuốc lá điện tử nói chung và nhận thức về tác hại của vấn đề sử dụng thuốc là điện tử nói riêng. Những phương pháp khảo sát thực tế, nghiên cứu lí luận tổng hợp các kết quả nghiên cứu thực tiễn và nghiên cứu từng trường hợp về sử dụng thuốc lá điện tử của sinh viên. Nghiên cứu này cho thấy nguyên nhân cơ bản về mặt chủ quan là yếu tố tâm lí lứa tuổi thanh niên, sự tò mò về trải nghiệm và tò mò về mùi vị, cũng như khả năng thực hiện các thủ thuật hút thuốc khi thử nghiệm thuốc lá điện tử. Yếu tố khách quan đối với thực trạng sử dụng thuốc lá điện tử trong sinh viên là ảnh hưởng tử bạn bè, và tác động từ quảng cáo và truyền thông. Từ nội dung tổng quan lý luận này, chúng tôi đề xuất một số định hướng nghiên cứu cơ bản về tâm lí học, giáo dục học đối với vấn đề sinh viên sử dụng thuốc lá điện tử; đề xuất những kiến nghị đối với nhà trường, bản thân sinh, gia đình và xã hội để có những biện pháp ngăn ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu sử dụng thuốc lá điện tử. Và điều quan trọng là kiến nghị để hoàn thiện pháp luật.
Nội dung của đề tài nghiên cứu, mặc dù không mới, nhưng lại khó vì khả năng tiếp cận đối với thông tin của sinh viên vì nhiều sinh viên ngại chia sẻ những thông tin cá nhânnên đề tài nghiên cứu đã thành công, đem đến nhiều thông tin, nhiều nội dung trong quá trình học tập và nghiên cứu. Đây cũng là dịp trau dồi, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm thực tế đối với sinh viên của Nhóm nghiên cứu, là những sinh viên ngành Luật của Trường Đại học Thuỷ lợi để sinh viên ngành Luật có những phương pháp học tập tốt hơn, có những phương pháp nghiên cứu và áp dụng luật chính xác phục vụ nhiệm vụ công tác sau này. Và đây cũng là dịp nhiều người, nhất là các bạn học sinh phổ thông hiểu nhiều hơn và sẽ lựa chọn ngành Luật của Trường Đại học Thuỷ lợi – một ngành mới thành lập được 02 năm nhưng đã khẳng định vai trò, vị trí và thế mạnh của mình.
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PHỤ LỤC
Nội dung phiếu khảo sát: 
· Giới tính của bạn là gì? 
· Bạn là sinh viên năm thứ mấy? 
· Bạn là sinh viên trường nào? 
· Bạn có đang sử dụng thuốc lá điện tử không? 
· Bạn biết đến thuốc lá điện tử từ đâu? 
· Theo bạn thuốc lá điện tử có gây nghiện không? 
· Bạn bè đồng nghiệp và những người xung quanh bạn có sử dụng thuốc lá điện tử không? 
· Bạn hiểu như thế nào về thuốc lá điện tử? 
· Những tác hại về thuốc lá điện tử? 
· Thuốc lá điện tử gây ảnh hưởng tới sức khoẻ người sử dụng như thế nào? 
· Vì sao thuốc lá điện tử lại hấp dẫn thanh thiếu niên? 
· Thuốc lá điện tử thường nhằm đến đối tượng nào? 
· Thuốc lá điện tử có an toàn hơn thuốc lá truyền thống không? 
· Chất gây nghiện trong thuốc lá điện tử là gì? 
· Nhận thức pháp luật? 
· Cần quy định như thế nào về việc sử dụng thuốc lá điện từ để không ảnh hưởng tới mọi người xung quanh 
· Theo bạn, làm thế nào để mọi người cùng chung tay giảm thiểu việc sử dụng thuốc lá điện tử 
· Theo bạn có nên cấm hay hạn chế sử dụng thuốc lá điện tử không? 
· Nếu bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi là vi phạm pháp luật thì mức phạt sẽ là bao nhiêu? 
· Theo bạn, làm thế nào để mọi người cùng chung tay giảm thiểu việc sử dụng thuốc lá điện tử? 

Column1	
Không sử dụng	Có sử dụng 	Đã từng sử dụng	Sẽ sử dụng trong tương lai	0.66300000000000003	0.17399999999999999	0.105	5.8000000000000003E-2	

Sales	SINH viên nam 	sinh viên nữ	3rd Qtr	4th Qtr	0.42399999999999999	0.57599999999999996	1.4	1.2	

Column1	Sinh viên năm 2	Sinh viên năm 3	Sinh viên năm 4	Sinh viên năm 1	0.68600000000000005	0.14499999999999999	6.4000000000000001E-2	0.105	

Column1	Có gây nghiện	Không gây nghiện 	Tùy người sử dụng 	Tùy lượng sử dụng	0.66300000000000003	6.4000000000000001E-2	0.18	9.3000000000000007	

Series 1	Nhều hương vị	Thiết kế đẹp	Tạo chào lưu	Thế là ngầu	Hay đú đởn theo bạn bè	Nghiện nicotine	0.873	0.71099999999999997	0.751	6.0000000000000001E-3	6.0000000000000001E-3	6.0000000000000001E-3	Series 2	Nhều hương vị	Thiết kế đẹp	Tạo chào lưu	Thế là ngầu	Hay đú đởn theo bạn bè	Nghiện nicotine	Column1	Nhều hương vị	Thiết kế đẹp	Tạo chào lưu	Thế là ngầu	Hay đú đởn theo bạn bè	Nghiện nicotine	
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